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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 2837/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Phú Thọ, ngày 11  tháng 7 năm 2014 

        

    KẾ HOẠCH  

Tổ chức chiến dịch tiêm phòng vắc xin Sởi - Rubella  

trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trong 
chương trình TCMR ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1878/Qð-BYT, ngày 
28/5/2014 của Bộ Y tế; UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch 
tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ từ 1-14 tuổi trên ñịa bàn tỉnh như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Số trẻ em dưới 1 tuổi trên ñịa bàn tỉnh: 29.840. 

- Theo kết quả ñiều tra sơ bộ, có khoảng 301.580 trẻ từ 1-14 tuổi. 

Tổng số ñiểm tiêm chủng thường xuyên trên ñịa bàn tỉnh: 307, trong ñó: 

- 01 ñiểm tiêm tại Trung tâm Y tế dự phòng; 13 ñiểm tại Trung tâm Y tế huyện, 
thị, thành (tư vấn và tiêm vắc xin/kháng huyết thanh phòng dại). 

- 15 ñiểm tiêm tại 15 bệnh viện ña khoa và bệnh viện ngành (triển khai tiêm vắc 
xin Viêm gan B sơ sinh).  

- 278 ñiểm tiêm thuộc 277 xã, phường, thị trấn (tiêm chủng vắc xin chương trình 
TCMR hàng tháng).  

 II. MỤC TIÊU 

1. Tỷ lệ tiêm ñạt ≥ 95% trẻ từ 12 tháng ñến 14 tuổi ñược tiêm vắc xin Sởi - 
Rubella trên ñịa bàn tỉnh. Không bỏ sót ñối tượng ñích của chiến dịch, nhất là các ñối 
tượng chưa ñược tiêm vắc xin trong tiêm chủng thường xuyên, ñặc biệt trẻ em không 
ñi học, trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận cộng ñồng..vv;  

2. ðảm bảo chất lượng tiêm chủng và các yêu cầu về an toàn tiêm chủng theo 
Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/03/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý sử 
dụng vắc xin trong tiêm chủng và Quyết ñịnh số 3029/Qð-BYT ngày 21/8/2013 của 
Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm 
chủng. 

III. ðỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN SỞI RUBELLA 

Toàn bộ trẻ từ 12 tháng ñến 14 tuổi trên ñịa bàn tỉnh, ñược phân theo ba nhóm tuổi:  
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Nhóm I: Trẻ sinh từ năm 2000-2003, hiện ñang học Trung học cơ sở (lớp 6-9): 
72.979 trẻ. 

Nhóm II: Trẻ sinh từ 2004-2008, hiện ñang học tiểu học (lớp 1-5): 101.503 trẻ. 

Nhóm III: Trẻ sinh từ 2009-31/5/2014, hiện ñang dược chăm sóc tại nhà trẻ, mẫu 
giáo, hoặc tại cộng ñồng: 127.098 trẻ. 

Loại trừ những trẻ ñã tiêm vắc xin sởi, MR, MMR trong thời gian <1 tháng 
trước chiến dịch. 

Tổng ñối tượng dự kiến toàn tỉnh: 301.580 trẻ. 

IV. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ tháng 7/2014 ñến tháng 5/2015. 

2. Phạm vi: 13/13 huyện, thị, thành trên toàn tỉnh. 

3. Phương thức: Tổ chức chiến dịch Tiêm chủng theo 3 ñợt tương ứng với 3 
nhóm tuổi: 

- ðợt 1, tháng 9 và 10/2014: Tiêm cho trẻ thuộc nhóm III. 

- ðợt 2, từ tháng 11/2014 ñến tháng 12/2014: Tiêm cho trẻ thuộc nhóm II. 

- ðợt 3, từ tháng 01-02/2015: tiêm cho trẻ thuộc nhóm I. 

Lịch tiêm theo thời gian: 
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                 Trẻ 1-5 tuổi Học sinh cấp I Học sinh THCS 
Thời 
gian 
chiến 
dịch T9-10/2014 T11-T12/2014 T01-02/2015 

 

Thời gian triển khai chiến dịch có thể thay ñổi theo tiến ñộ cung cấp vắc xin 
Sởi-Rubella từ Bộ Y tế về tỉnh. 

 V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

          1. Thành lập Ban chỉ ñạo các tuyến: Trong tháng 7/2014. 

1.1. Ban chỉ ñạo của tỉnh: Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập. 

1.2. Ban chỉ ñạo cấp huyện: Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 
huyện tham mưu UBND cấp huyện thành lập. 

1.3. Ban chỉ ñạo cấp xã: Trạm Y tế xã tham mưu UBND cấp xã thành lập. 
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           2. Tổ chức các Hội nghị triển khai kế hoạch 

2.1. Hội thảo phổ biến và hướng dẫn lập kế hoạch cho tuyến tỉnh: Tháng 
7/2014. 

2.2. Hội thảo phố biến và hướng dẫn lập kế hoạch cho tuyến huyện (tổ chức tại 
tỉnh): Tháng 7/2014. 

2.3. Các Hội thảo phổ biến kế hoạch với ngành Giáo dục và ðào tạo, với các 
ngành liên quan cấp huyện: Phổ biến tầm quan trọng, ý nghĩa mục ñích chiến dịch, 
khó khăn, thuận lợi và thống nhất các biện pháp kế hoạch triển khai và sự phối hợp 
các ban ngành ñoàn thể. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2014. 

          3. Tập huấn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella trong 
TCMR 

           3.1. Tập huấn triển khai chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến huyện: Tháng 
7/2014. 

           3.2. Tập huấn triển khai chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến xã: Tháng 7-8/2014. 

  4. Chuẩn bị dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng  

  Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin phục vụ chiến dịch tiêm chủng, Sở Y tế 
phải chỉ ñạo các ñơn vị chuyên môn thực hiện theo ñúng các quy ñịnh tại Thông tư 
số 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng 
vắc xin trong tiêm chủng. 

 5. Cấp phát, sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng 

Sở Y tế chỉ ñạo Trung tâm YTDP tỉnh phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Y tế 
và các ñơn vị y tế tại ñịa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

6. ðiều tra ñối tượng 

- Thời gian thực hiện ñiều tra phải hoàn tất tối thiểu trước chiến dịch 01 tháng. 
ðảm bảo không ñể sót ñối tượng. 

- Nhân lực thực hiện: Ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục và các ñơn vị liên 
quan ñiều tra ñối tượng trong ñộ tuổi tiêm chủng tại các trường học và tại cộng ñồng. 

 7. Tổ chức buổi tiêm chủng, thống kê, báo cáo 

Sở Y tế hướng dẫn các ñịa phương thực hiện theo ñúng hướng dẫn chuyên môn, 
kỹ thuật của Bộ Y tế. 

           8. Công tác tuyên truyền 

- Nội dung tuyên truyền về mục ñích ý nghĩa, tầm quan trọng và ñối tượng 
mục tiêu của chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella, tác dụng, lợi ích của vắc xin, phản 
ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng. 

        - Hình thức: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị triển khai, 
trên các phương tiện truyền thông ñại chúng, truyền thông trực tiếp tại cộng 
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ñồng…vv. 

        - Thời gian: Thực hiện thường xuyên trước và trong chiến dịch. 

  9. Kinh phí. 

  9.1. Kinh phí Trung ương 

  - Hỗ trợ 100% kinh phí vắc xin, vật tư tiêm chủng (do GAVI tài trợ từ nguồn 
kinh phí triển khai dự án giai ñoạn 2013 - 2015). 

  - Một phần kinh phí triển khai (Vận chuyển vắc xin từ Trung ương về tỉnh, tổ 
chức hội nghị phổ biến tuyến tỉnh, tập huấn, công tiêm, ñiều tra ñối tượng và một 
phần kinh phí: giám sát, tài liệu truyền thông…) 

  9.2. Nguồn kinh phí từ ngân sách ñịa phương 

    - Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các hoạt ñộng vận chuyển, bảo quản vắc 
xin từ tỉnh ñến các huyện; mua vật tư phòng chống sốc; in tài liệu, biểu mẫu và một 
phần kinh phí truyền thông; hội nghị, hội thảo và giám sát tiêm chủng. 

   - Ngân sách các huyện, thị, thành hỗ trợ cho các hoạt ñộng truyền thông trên 
ñịa bàn; hội thảo tại huyện và vận chuyển vắc xin từ huyện ñến xã, phường. 

    - Ngân sách UBND xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho các hoạt ñộng truyền thông 
trực tiếp tại cộng ñồng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

           1. Ban chỉ ñạo của tỉnh trực tiếp chỉ ñạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện 
kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả chiến dịch với UBND tỉnh và 
Bộ Y tế.  

           2. Sở Y tế 

  - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương triển khai thực hiện kế hoạch 
ñảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

 - Thường xuyên liên hệ, ñề nghị các ñơn vị liên quan của Bộ Y tế hỗ trợ 
chuyên môn, kỹ thuật ñể triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Sởi - Rubella trên 
ñịa bàn tỉnh ñảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.  

 - Chỉ ñạo các ñơn vị y tế triển khai chiến dịch ñảm bảo an toàn, hiệu quả. 

 - Hướng dẫn các ñịa phương xây dựng kế hoạch chi tiết ñể tổ chức thực hiện 
tại các ñịa phương. 

 - Phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo, UBND các huyện, thành, thị ñiều tra ñối 
tượng, tổ chức tiêm chủng tại các trường học. 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền chiến dịch trên các 
phương tiện truyền thông ñại chúng; phối hợp với các ngành, ñoàn thể tổ chức lồng ghép 
truyền thông tới cộng ñồng.  
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- Lập dự toán kinh phí ñề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ các hoạt ñộng; gửi Sở Tài chính 
thẩm ñịnh báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.   

3. Sở Giáo dục và ðào tạo 

- Phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của 
tiêm vắc xin Sởi - Rubella chiến dịch cho ñội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn 
ngành giáo dục, vận ñộng cha mẹ và học sinh tham gia chiến dịch. ðồng thời 
hỗ trợ việc ñiều tra, lập danh sách học sinh, tổ chức tiêm chủng tại các trường 
học.  

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai 
chiến dịch. 

 4. Sở Tài chính: Cân ñối nguồn kinh phí; thẩm ñịnh dự toán kinh phí hỗ trợ các 
hoạt ñộng tiêm chủng do Sở Y tế lập; ñề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 
ñịnh theo ñúng chế ñộ quy ñịnh.  

 5. Sở Thông tin và Truyền thông, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 
Phú Thọ: phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan ñẩy mạnh các hoạt ñộng 
truyền thông về việc triển khai kế hoạch ñể người dân ñưa con em ñi tiêm chủng.  

 6. UBND các huyện, thị, thành 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ ñạo các ñơn vị liên quan, các ban, ngành, 
ñoàn thể ở ñịa phương thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển 
khai kế hoạch tiêm vắc xin Sởi - Rubella ñảm bảo an toàn, hiệu quả nhất. 

- Chỉ ñạo Phòng Y tế phối hợp với các ñơn vị y tế, các xã/phường/thị trấn xây 
dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Sởi - Rubella trên ñịa bàn quản lý theo sự 
phân công. 

- Chỉ ñạo phòng Giáo dục phối hợp với các ñơn vị liên quan tăng cường công 
tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho giáo viên, học sinh trong ñiều tra ñối tượng, 
truyền thông và phối hợp tổ chức tiêm vắc xin. 

- Chỉ ñạo ðài phát thanh, truyền thanh huyện; hệ thống ñài truyền thanh các xã, 
phường, thị trấn tuyên truyền lợi ích tiêm vắc xin Sởi - Rubella, theo dõi các phản ứng 
sau tiêm một cách thường xuyên, ñầy ñủ, kịp thời.  

- Bố trí kinh phí ñịa phương hỗ trợ một số hoạt ñộng thực hiện chiến dịch tiêm 
vắc xin Sởi - Rubella trên ñịa bàn ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu.  

7. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp với ngành Y tế, Giáo dục thực hiện việc 
tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của tiêm vắc xin Sởi - Rubella chiến dịch trong 
cộng ñồng; hỗ trợ việc ñiều tra, lập danh sách trẻ trên ñịa bàn tỉnh, ñặc biệt tại 
cộng ñồng các vùng sâu, vùng xa.  

8. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể: Phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt ñộng truyền thông giáo dục sức khỏe sâu rộng 



88 CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 30-7-2014

6 

 

trong cộng ñồng, việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella ñến các ñoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

9. ðề nghị Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn có liên quan của Bộ Y tế: 
Thường xuyên chỉ ñạo, hướng dẫn về chuyên môn ñể ngành y tế tỉnh Phú Thọ triển 
khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella năm 2014 - 2-15 trên ñịa bàn tỉnh ñảm bảo an 
toàn, hiệu quả và ñúng các quy ñịnh; hỗ trợ vật tư, kinh phí, kỹ thuật ñể thực hiện chiến dịch 
ñáp ứng yêu cầu. 

Trên ñây là kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 
từ 1-14 tuổi trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014 -2015. UBND tỉnh yêu cầu các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, ñơn vị liên quan nghiêm 
túc triển khai các nội dung kế hoạch./. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Bộ Y tế; 
- Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế); 
- Viện VSDT Trung ương; 
- TT: TU, TT HðND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Các ñơn vị trong KH; 
- TTYT dự phòng tỉnh; 
- CVP, các PCVP; 
- NCTH;                                          
- Lưu: VT, VX5 (100b).                                                       

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hà Kế San 


